Biểu mẫu  20

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2017 - 2018
	STT
	Nội dung
	Chia theo các hệ đào tạo và

 các chuyên ngành đào tạo

	
	
	...
	...
	...
	...

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	
	
	
	

	II
	Chương trình đào tạo mà cơ sở giáo dục thực hiện
	
	
	
	

	III
	Yêu cầu về thái độ học tập của người học
	
	
	
	

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của người học ở cơ sở giáo dục
	
	
	
	

	V
	Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	
	
	
	

	VI
	Đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục 
	
	
	
	

	VII
	Mục tiêu, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	
	
	
	

	VIII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ theo các ngành đào tạo
	
	
	
	


                                                   ....., ngày......tháng......năm......

                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 21

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2017 – 2018
	STT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 
tốt nghiệp
	Số 
sinh viên nhập học
	Số 
sinh viên 
tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Số sinh viên đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường


	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp  học chuyển tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ

	
	
	
	
	
	Loại
xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	
	
	

	I
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đại học, 
cao đẳng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ chính quy
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	a
	Chương trình 
đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình 
tiên tiến
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình 
giảng dạy bằng 
tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  
đào tạo liên kết 
với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cử tuyển
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	...
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ vừa làm 
vừa học 
(Hệ tại chức cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đào tạo bằng  2
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hoàn chỉnh 
kiến thức
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đào tạo 
liên thông
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hệ chuyên tu (cũ)
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đào tạo từ xa
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Sau đại học
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  đào tạo ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Chương trình đại trà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Chươngtrình nghiên cứu bằng tiếng Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	c
	Chương trình  nghiên cứu ở trong nước, có liên kết với nước ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	Chương trình  đào tạo ở trong nước và nước ngoài, có liên kết với nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Chuyên ngành……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                       ....,ngày  ...   tháng   ...  năm…
                                              Thủ trưởng đơn vị  

                                                (Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫu 22

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

	(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)
	


THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, 

ngành (chuyên ngành đào tạo...), Năm học 2017 – 2018
	STT
	Nội dung


	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	 

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	 

	III
	Diện tích xây dựng 
	m2
	 

	IV
	Giảng đ​ường/phòng học
	m2
	 

	1
	Số phòng học
	phòng
	 

	2
	Diện tích
	m2
	

	V
	Diện tích hội tr​ường       
	m2
	

	VI
	Phòng máy tính
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số máy tính sử dụng được
	máy tính
	

	3
	Số máy tính nối mạng ADSL
	máy tính
	

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	 

	1
	Số phòng học 
	phòng
	

	2
	Diện tích
	m2
	

	3
	Số  thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sx)
	Thiết bị
	 

	VIII
	Thư​ viện
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số đầu sách
	quyển
	

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	 

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	 Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	X
	Xư​ởng thực tập, thực hành 
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	thiết bị
	

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong KTX 
	sinh viên
	

	2
	Diện tích 
	m2
	

	3
	Số phòng
	phòng
	 

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	m2/sinh viên
	

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	

	XII
	Diện tích nhà văn hóa       
	m2
	 

	XIII
	Diện tích nhà thi đấu đa năng  
	m2
	 

	XIV
	Diện tích bể bơi 
	m2
	 

	XV
	Diện tích sân vận động 
	m2
	 


                                                            .....,ngày  ...   tháng   ...  năm…
                                                    Thủ trưởng đơn vị 

                                                    (Ký tên và đóng dấu)

Biểu mẫu 23

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2017 - 2018
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến

sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và 
nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khoa…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bộ môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	 …..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khoa…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Bộ môn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Viện, trung tâm...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khoa, phòng,

ban, viện, 

trung tâm....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                              ....,ngày  ...   tháng   ...  năm…

                                                    Thủ trưởng đơn vị  

                                                    (Ký tên và đóng dấu)
